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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKII
MÔN: LỊCH SỬ&ĐỊA LÍ 7. NĂM HỌC 2024-2025
I. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
* Phân môn Lịch sử: 
Việt Nam từ năm 938 đến năm 1009: thời Ngô – Đinh – Tiền Lê
- Nêu được những nét chính về thời Ngô
- Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh.
- Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981
- Giới thiệu những nét chính về tổ chức chính quyền thời Ngô – Đinh – Tiền Lê.
Việt Nam từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XIII: thời Lý
- Trình bày được sự thành lập nhà Lý. Đánh giá được sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn
- Mô tả được nét chính về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo thời Lý
- Đánh giá được nét độc đáo của cuộc kháng chiến chống Tống và vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống năm 1075 -1077
* Phân môn Địa lý:
Chương 5- Châu Đại Dương
- Xác  định được các bộ phận của châu Đại Dương; vị trí địa lí, hình dạng và kích thước lục địa Ô-xtrây-li-a.
- Xác định được trên bản đồ các khu vực địa hình và khoáng sản. 
- Phân tích được đặc điểm hí hậu Ô-xtrây-li-a, những nét đặc sắc của tài nguyên sinh vật ở Ô-xtrây-li-a.
- Trình bày được đặc điểm dân cư Ô-xtrây-li-a
- Trình bày được một số vấn đề về lịch sử và văn hóa độc đáo của Ô-xtrây-li-a.
- Phân tích được phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a.
II. . BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN
*Phân môn Địa lý:
Câu 1: Dân số Ô-xtrây-li-a năm 2020 có bao nhiêu triệu người?
A. 25.5 triệu người.                                B. 25.6 triệu người.    
B. 25.7 triệu người.                                D. 26.7 triệu người.
Câu 2: Mật độ dân số trung bình của Ô-xtrây-li-a năm 2020 là
A. 2 người/km2.        B. 3 người/km2.            C. 4 người/km2.      D. 5 người/km2.
Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng về dân cư của Ô-xtrây-li-a?
A. Quy mô dân số rất lớn.                     B. Tỉ suất tăng dân số tự nhiên thấp.
C. Mật độ dân số rất nhỏ.                      D. Có tỉ lệ dân đô thị cao.
Câu 4: Ô-xtrây-li-a thành lập nhà nước liên bang vào năm nào?
A. 1770.                    B. 1850.                   C. 1900               D. 1901  
Câu 5: Châu đại dương nằm hoàn toàn ở
A. bán cầu tây.          B. bán cầu đông.        C. bán cầu bắc.           D. bán cầu nam.
Câu 6: Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và
A. quần đảo Nui Di-len, các chuỗi đảo núi lửa và chuỗi đảo san hô.
B. quần đảo Nui Di-len, các chuỗi đảo núi lửa và Thái Bình Dương.
C. quần đảo Nui Di-len, các chuỗi đảo núi lửa và Ấn Độ Dương.
D. quần đảo Nui Di-len, chuỗi đảo Mi-crô-nê-di và Ấn Độ Dương.
Câu 7: Địa hình chiêm diện tích rộng lớn nhất ở Ô-xtrây-li-a là
A. hoang mạc.         B. dãy núi           C. đồng bằng            D. bồn địa
 Phần 2: Trong mỗi ý dưới đây học sinh đánh dấu X vào câu trả lời đúng, sai
Câu 1: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng (Đ), phát biểu nào sai (S) khi nói về đặc điểm khí hậu của lục địa Ô-xtrây-li-a ? 
	Nội dung
	Đúng
	Sai

	1) Phần lớn diện tích lục địa có khí hậu khô hạn.
	
	

	2) Quanh năm có lượng mưa lớn và lượng mưa phân bố đều khắp cả lục địa.
	
	

	3) Càng vào sâu trong lục địa, biên độ nhiệt càng lớn và lượng mưa càng thấp.
	
	

	4) Các đới khí hậu phan hóa thành các kiểu khác nhau.
	
	



Câu 2: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng (Đ), phát biểu nào sai (S) khi nói về phương thức khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất của lục địa Ô-xtrây-li-a ? 
	Nội dung
	Đúng 
	Sai

	1) Phần lớn diện tích đất của lục địa Ô-xtrây-li-a khô hạn, kém màu mỡ.
	
	

	2) Nông nghiệp lúa nước được chú trọng đầu tư phát triển.
	
	

	3) Ô-xtrây-li-a thực hiện tốt chương trình quốc gia về chăm sóc đất.
	
	

	4) Ngành chăn nuôi gia súc không được chú trọng phát triển
	
	


	*Phân môn Lịch sử:
Câu 1. Văn hóa Đông Nam Á chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ nền văn hóa nào?
A. Trung Quốc.              B. Nhật Bản.                  C. Ấn Độ.                  D. Phương Tây.
Câu 2. Thời kì phát triển nhất của Campuchia được gọi là
A. Thời kì Ăngco                        B. Thời kì vàng
C. Thời kì hoàng kim                  D. Thời kì Phnôm Pênh
Câu 3. Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người này là
A. Các đền, tháp                            B. Những chiếc khum đá khổng lồ
C. Các công cụ bằng đá                 D. Các công cụ bằng đồng
Câu 4. "Loạn 12 sứ quân" là biến cố lịch sử xảy ra vào cuối thời     
A. Ngô.                    B. Đinh.                      C. Lý.                         D. Trần.
Câu 5. Ai là người có công dẹp loạn “Mười hai sứ quân”, thống nhất đất nước? 
A. Đinh Bộ Lĩnh.                                   B. Trần Lãm. 
C. Phạm Bạch Hổ.                                 D. Ngô Xương Xí.
Câu 6. Những việc làm của Ngô Quyền có ý nghĩa như thế nào đối với đất nước?
A. Đánh dấu quá trình dựng nước bắt đầu.
B. Nền độc lập dân tộc được khẳng định.
C. Tạo ra nền tảng cho công cuộc phát triển đất nước sau này.
D. Nền độc lập dân tộc được khẳng định và tạo ra nền tảng căn bản cho công cuộc phát triển đất nước sau này.
Câu 7. “Vào tuổi nhi đồng, vua thường cùng bọn trẻ con chăn trâu ngoài đồng. Bọn trẻ tự hiểu kiến thức không bằng vua, cùng nhau suy tôn ông làm trưởng. Phàm khi chơi đùa, thường bắt bọn chúng chéo tay làm kiệu khiêng và cầm hoa lau đi hai bên để rước như nghi trượng thiên tử.” Đoạn trích trên gợi cho anh (chị) nhớ đến nhân vật lịch sử nào?  
A. Ngô Quyền                                      B. Đinh Bộ Lĩnh
C. Đinh Liễn                                        D. Lê Hoàn
Câu 8. Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh lịch sử như thế nào?
A. Nội bộ triều đình mâu thuẫn sau khi Đinh Tiên Hoàng mất.
B. Đinh Tiên Hoàng mất, vua kế vị còn nhỏ, nhà Tống chuẩn bị xâm lược nước ta.
C. Thế lực Lê Hoàn mạnh, ép vua Đinh Nhường ngôi.
D. Đinh Tiên Hoàng mất, quan lại trong triều đình ủng hộ Lê Hoàn lên ngôi.
Câu 9. Nhà Lý đổi tên nước thành Đại Việt năm bao nhiêu?
A. Năm 1010.                B. Năm 1045.                C. Năm 1054.              D. Năm 1075.
Câu 10.Vì sao nhà Lý dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long?
A. Thăng Long gần Đình Bảng, quê cha đất tổ của họ Lý.
B. Địa thế Thăng Long đẹp hơn Hoa Lư.
C. Đóng đô ở Hoa Lư, các triều đại không kéo dài được.
D. Thăng Long ở vị trí trung tâm, có điều kiện thuận tiện để trở thành trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của một quốc gia độc lập.
Câu 11. Tác dụng của chính sách “ngụ binh ư nông”?
A. Tạo điều kiện để phát triển nông nghiệp.
B. Tạo điều kiện có thêm lực lượng vũ trang khi có chiến tranh.
C. Giảm bớt ngân qũy chi cho quốc phòng.
 D. Thời bình thì tăng thêm người sản xuất, khi có chiến tranh tất cả đều sung vào lính, nên lực lượng vẫn đông.
Câu 12. Chủ trương đối phó của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống là:
A. Ngồi yên đợi giặc đến.
B. Đầu hàng giặc.
C. Chủ đông tiến công để phá thế mạnh của quân Tống.
D. Liên kết với Cham-pa.
Câu 13. Giữa lúc quân Tống đang rơi vào tình thế khó khăn, tuyệt vọng, Lý Thường Kiệt đã có hành động gì?  
A. Chủ động đề nghị “giảng hòa”.
B. Tổng tiến công để tiêu diệt kẻ thù và buộc chúng phải kí hàng ước.
C. Tổ chức một trận quyết chiến chiến lược để tiêu diệt kẻ thù.
D. Đề nghị “giảng hòa” củng cố lực lượng, chờ thời cơ phản công tiêu diệt kẻ thù.
Câu 14. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào trước các dữ kiện cho phù hợp.
Trả lời:
Phật giáo phát triển mạnh mẽ ở các vương quốc vùng hải đảo.  
Chữ viết xuất hiện sớm ở các quốc gia Đông Nam Á. 
Các quần thể kiến trúc tiêu biểu ở Đông Nam Á thời kì này là Thăng Long, Ăng-co, Pa-gan. 
Lào nổi tiếng nhất với điêu khắc trên đá.
Nhiều vương quốc vùng hải đảo lấy Hồi giáo làm quốc giáo. 
Câu 15. Điền tên nhân vật lịch sử đúng với thông tin cho sẵn trong các câu thơ dưới đây.
(Lê Đại Hành, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Dương Vân Nga)

	STT
	Thông tin
	Tên nhân vật lịch sử

	1
	Tại đền thờ ông ở Phủ Diễn,Thanh Trì có câu đối ca ngợi chiến công của ông như sau: 
“Động Hoa Lư tráng lệ đế đô
Sông Bạch Đằng luu truyền chiến tích”
	

	2
	“Hai vai gồng gánh hai vua
Hai triều Hoàng hậu, tu chùa Am Tiêm
Theo chồng đánh Tống bình Chiêm
Có công với  nước vô duyên với đời”
	

	3
	Bạch Đằng một trận giao phong,
Hoằng Tháo lạc vía, Kiều công nộp đầu.(…)
Về Loa thành mới đăng quang
Quang danh cải định, triều chương đặt bày
	

	4
	Khác thường từ thuở còn thơ
Rủ đoàn mục – thụ mở cờ bông lau
Bốn phương thu lại một nhà
Mười hai sứ tướng đều là quét thanh
	



Câu 16. Hãy tìm những từ hoặc cụm từ nói lên công lao của Đinh Bộ Lĩnh đối với sự phát triển của đất nước trong đoạn văn dưới đây:
Lê Văn Hưu nói: “Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đương lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cát cứ, một phen cất quân mà mười hai sứ quân phục hết. Vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ, ...
(Đại Việt sử ký toàn thư, tập 1, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1998, trang 211)
(tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời)
Câu 17. Chọn các từ hoặc cụm từ đã cho dưới đây, điền vào chỗ trống (...) thích hợp để làm rõ nguyên nhân dời đô và nội dung Chiếu rời đô năm 1010 của Lý Thái Tổ. 
[bookmark: _GoBack](Đại La, Thăng Long, Đại Việt, rồng chầu, nam - bắc - đông – tây, nhìn sông tựa núi, thắng địa, định đô)
Năm 1010, Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên là …………………………. (có nghĩa là rồng bay lên). Suốt hơn 400 năm sau đó,……………………… xứng đáng với vị trí và vai trò kinh đô nước Đại Việt. 
Chiếu dời đô năm 1010:
"...Thành ………………… ở nơi trung tâm trời đất, được cái thế ………………………….. hổ phục, đã đúng ngôi ……………………… lại tiện hướng …………………….. Vùng này mặt đất rộng mà bằng phẳng, thế đất cao mà sáng sủa, dân cư không khổ thấp trũng, tối tăm, muôn vật hết sức tươi tốt, phồn thịnh. Xem khắp nước Việt ta, chỉ nơi này là ………………………. Thật là chốn tụ hội trọng yếu của bốn phương đất nước, đúng là nơi ……………………………………… bậc nhất của kinh sư muôn đời".

II: Phần tự luận:
· Phân môn Địa lý
Câu 1: Kể tên các loài sinh vật đặc hữu của Ôxtrâylia. Vì sao Ôxtrâylia đã bảo tồn được những động vật độc đáo duy nhất trên thế giới?
Câu 2: Hãy cho biết quốc gia nào ở châu Đại Dương được mệnh danh là “Xứ sở Căng-gu-ru”? Em hãy giới thiệu đôi nét về đất nước, con người của quốc gia này?
Câu 3: Cho bảng số liệu sau:
Diện tích và dân số ở Ôxtrâylia và các bang của Ôxtrâylia.
	Tên
	Diện tích (km2)
	Dân số (người)

	Vích-to-ri-a
	227444
	6648600

	Nam Ôxtrâylia
	984321
	1771700

	Tây Ôxtrâylia
	2527013
	2675800

	Ôxtrâylia
	7688287
	25704300


(Nguồn: Sách bài tập Lịch sử và Địa lí, Chân trời sáng tạo, nhà xuất bản GDVN)
a. Tính mật độ dân số của Ôxtrâylia và các bang Ôxtrâylia.
	Tên
	Mật độ dân số (người/km2)

	Vích-to-ri-a
	

	Nam Ôxtrâylia
	

	Tây Ôxtrâylia
	

	Ôxtrâylia
	


b. Từ kết quả đã tính, rút ra nhận xét cần thiết.
*Phân môn lịch sử:
Câu 1. Đời sống xã hội và văn hóa  thời Ngô – Đinh –Tiền Lê có điểm gì nổi bật?  Giải thích vì sao các nhà sư lại được nhà vua trọng dụng và đưa vào tầng lớp thống trị?
Câu 2. Nhà Lý thành lập trong hoàn cảnh nào? Giải thích vì sao Lý Công Uẩn quyết định dời đô từ Hoa Lư về Đại La? Ý nghĩa của sự kiện này?
Câu 3. Cuộc kháng chiến chống Tống của quân dân nhà Lý có điểm gì độc đáo?
Nghệ thuật kết thúc chiến tranh của nhà Lý để lại bài học kinh nghiệm nào cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay?
Câu 4. Hãy chọn và giới thiệu một nhân vật lịch sử đã có công dựng nước hoặc giữ nước thời Ngô – Đinh – Tiền Lê. Điều gì khiến em khâm phục, muốn học tập hoặc noi gương nhân vật đó?


